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DANH SÁCH BỔ SUNG 
NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI BỆNH VIỆN KIẾN AN- HẢI PHÒNG

Tên đơn vị; Bệnh viện Kiến An Hải Phòng
Địa chỉ: Số 35- Trần Tất Văn- Quận Kiến An- Thành phố Hải Phòng
Người phụ trách: Bác sĩ CKII Hoàng Tuấn Anh- Giám đốc Bệnh viện. Chứng chỉ hành nghề số 003574/HP-CCHN
Số giấy phép hoạt động của Bệnh viện Kiến An: Số 03/2014/GPHĐ-BVKA ngày 10/3/2014 và QĐ số 1379/QĐ-SYT ngày 31/12/2015.
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	VB chuyên môn
	Số CCHN
	Ngày cấp
	Phạm vi HĐCM
	Thời gian đăng ký hành nghề
	Vị trí chuyên môn

	I
	CĐHA

	1
	Ngô Duy Lịch
	30/4/1990
	KTV CĐ hình ảnh
	008983/HP-CCHN
	13/6/2016
	KTV CĐ hình ảnh
	Toàn thời gian
	KTV CĐ hình ảnh

	II
	HSTC

	2
	Lê Tuấn Anh
	17/6/1995
	ĐD CĐ
	010733/HP-CCHN
	05/11/2018
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng

	3
	Nguyễn Đức Cảnh
	05/11/1994
	ĐD CĐ
	010696/HP-CCHN
	12/10/2018
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng

	III
	Cấp cứu

	4
	Lê Thị Hồng Hoa
	26/3/1991
	Bác sĩ ĐK
	010528/HP-CCHN
	09/7/2018
	KCB Nội khoa
	Toàn thời gian
	Bác sĩ

	5
	Bùi Duy Luận
	21/7/1992
	Bác sĩ ĐK
	010665/HP-CCHN
	01/10/2018
	KCB Nội khoa
	Toàn thời gian
	Bác sĩ

	6
	Đỗ Thị Chinh
	01/10/1995
	ĐD CĐ
	010698/HP-CCHN
	12/10/2018
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng

	7
	Nguyễn Thành Long
	21/10/1988
	ĐD TH
	010693/HP-CCHN
	12/10/2018
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng

	IV
	Khám bệnh

	8
	Phạm Thị Nga
	29/7/1996
	ĐD CĐ
	010701/HP-CCHN
	12/10/2018
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng

	V
	Ngoại TKLN

	9
	Mai Ngọc Duy
	10/9/1991
	Bác sĩ ĐK
	010689/HP-CCHN
	12/10/2018
	KCB Ngoại khoa
	Toàn thời gian
	Bác sĩ

	10
	Đoàn Thị Huyền Trang
	05/8/1995
	ĐD CĐ
	010702/HP-CCHN
	12/10/2018
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng

	11
	Nguyễn Thị Mai Hảo
	19/10/1996
	ĐD CĐ
	010700/HP-CCHN
	12/10/2018
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng

	12
	Phan Thị Định
	13/01/1992
	ĐD CĐ
	010674/HP-CCHN
	01/10/2018
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng

	VI
	Ngoại Tiết niệu

	13
	Nguyễn Thị Lan
	24/7/1996
	ĐD CĐ
	010692/HP-CCHN
	12/10/2018
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng

	VII
	Ngoại U Bướu

	14
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	02/12/1996
	ĐD CĐ
	010694/HP-CCHN
	12/10/2018
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng

	15
	Vũ Tuấn Cường
	01/4/1996
	ĐD CĐ
	010675/HP-CCHN
	01/10/2018
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng

	16
	Bùi Thị Thúy Hằng
	26/7/1996
	ĐD CĐ
	010697/HP-CCHN
	12/10/2018
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng

	VIII
	Nội TH

	17
	Bùi Thị Thanh Nga
	06/12/1996
	ĐD CĐ
	010672/HP-CCHN
	01/10/2018
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng

	IV
	Tim mạch

	18
	Trịnh Thị Thùy Dương
	19/10/1992
	Bác sĩ đa khoa
	010711/HP-CCHN
	22/10/2018
	KCB Nội khoa
	Toàn thời gian
	Bác sĩ

	X
	PTGM

	19
	Đoàn Phương Thảo
	29/9/1996
	CĐ gây mêHS
	010699/HP-CCHN
	12/10/2018
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng

	XI
	Sản

	20
	Bùi Thị Phương Huyền
	12/7/1995
	HSTH
	010695/HP-CCHN
	12/10/2018
	NHS
	Toàn thời gian
	NHS

	21
	Vũ Hương Lan
	09/4/1996
	HSCĐ
	010673/HP-CCHN
	01/10/2018
	NHS
	Toàn thời gian
	NHS

	XII
	Truyền nhiễm

	22
	Nguyễn Thị Thu Hà
	19/11/1991
	ĐD CĐ
	010690/HP-CCHN
	12/10/2018
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng

	XIII
	YHCT

	23
	Cao Văn Đạt
	19/01/1994
	KTV Phục hồi CN
	010453/HP-CCHN
	30/5/2018
	Thực hiện KT PHCN
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng



                               Hải phòng, ngày 19 tháng 12 năm 2018                   Hải phòng, ngày       tháng        năm 2018 

Người lập danh sách                     LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN                                    SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
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